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Tiêm chủng phòng bệnh là phương tiện quan trọng nhất để phòng ngừa bệnh 
nặng·tử vong. Vì sức khỏe của mình và gia đình các bạn nhất định phải tham gia tiêm 
phòng nhé.

※ Hạng mục hướng dẫn khác

○ Đối với trẻ em, thanh thiếu niên người bảo hộ hoặc người đại diện pháp luật 
nhất định phải đi cùng để giám sát và an toàn tiêm chủng.

○ Trang web đặt chỗ online: https://ncvr.kdca.go.kr
○ Đặt trước qua điện thoại: Gọi cho tổng đài của Cục quản lý bệnh tật (☎ 1339)  
   hoặc Trung tâm cuộc gọi của chính quyền địa phương
○ Tiêm chủng trong ngày: Sau khi đăng ký danh sách dự bị tại cơ quan y tế 
   (gọi điện xác nhận) thì tiêm chủng trong ngày.

� Người nước ngoài có thẻ đăng ký: đặt 
trước trên online, qua điện thoại và 

tiêm trong ngày 
‚ Người nước ngoài không có thẻ người 
nước ngoài: sau khi được cấp số quản lý 

tạm thời ở trạm y tế  thì gọi điện đặt 
trước, hoặc hẹn đến cơ quan tiêm chủng
ƒ Người nước ngoài hoàn thành tiêm 
chủng cơ bản tại nước ngoài: đăng ký 

tiểu sử tiêm chủng ở nước ngoài tại trạm 
y tế và đặt chỗ

Phương pháp tiêm chủng

� Trẻ em (5-11 tuổi): tiêm chủng 
mũi 1 - mũi 2
‚ Thanh thiếu niên (12-17 tuổi): 
tiêm chủng mũi 1 - mũi 3
ƒ Người lớn (trên 18 tuổi): tiêm 
chủng mũi 1 - mũi 4*

* Tiêm chủng mũi thứ 4 cho người từ 50 
tuổi trở lên hoặc người có bệnh nền 18 tuổi 

trở lên, người suy giảm miễn dịch, người 
nhập viện, vào cơ sở và nhân viên tại cơ sở  

dễ bị lây nhiễm

Đối tượng tiêm chủng

� Tiêm chủng mũi 1 - mũi 2
  - Vắc xin Pfizer dùng cho trẻ em, 
Pfizer, Moderna 8 tuần
  - Novavax 3 tuần
‚ Tiêm chủng mũi 3: tiêm mũi 2 sau 
3 tháng
* Vắc xin Janssen tiêm chủng mũi 1, sau 2 
tháng.
ƒ Tiêm chủng đợt 4: tiêm chủng mũi 
3 sau 4 tháng
* Janssen tiêm chủng mũi 2 sau 4 tháng

Khoảng cách tiêm chủng

� Độ tuổi từ 5 đến 11: vắc xin Pfizer 
dùng cho trẻ em
‚ Độ tuổi từ 12-17: vắc xin Pfizer
ƒ Trên 18 tuổi : Pfizer, Moderna*, 

Janssen **, Nova Bags
* Moderna khuyến cáo trên 30 tuổi

** Vắc-xin Janssen chỉ được tiêm trong 
trường hợp đặc biệt

Chủng loại vắc xin


